
DANH SÁCH
Tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2025-2026
(Kèm theo Quyết định số:               /QĐ-UBND ngày           /         /2026 của UBND xã Tam Hưng)

TT STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Ghi chú

I KHỐI MẦM NON

MẦM NON TAM HƯNG A

1 1 Lã Thị La Giáo viên Mầm non Tam Hưng A

2 2 Đỗ Thị Hồng Vân Giáo viên Mầm non Tam Hưng A

3 3 Nguyễn Thị Lệ Giáo viên Mầm non Tam Hưng A

4 4 Nguyễn Thị Đăng Giáo viên Mầm non Tam Hưng A

5 5 Nguyễn Thị Nga (1993) Giáo viên Mầm non Tam Hưng A

6 6 Phạm Thị Hường Giáo viên Mầm non Tam Hưng A

7 7 Tào Thị Ngần Giáo viên Mầm non Tam Hưng A

8 8 Nhữ Ngọc Ánh Giáo viên Mầm non Tam Hưng A

9 9 Nguyễn Thị Văn Giáo viên Mầm non Tam Hưng A

10 10 Bùi Thị Ngọc Giáo viên Mầm non Tam Hưng A

11 11 Nguyễn Thị Tuyến Nhân viên nuôi dưỡng Mầm non Tam Hưng A

MẦM NON TAM HƯNG B

12 1 Nguyễn Thị Nguyệt Hiệu trưởng Mầm non Tam Hưng B

13 2 Nguyễn Thị Chuyên Phó Hiệu trưởng Mầm non Tam Hưng B

14 3 Lê Thị Vân Anh Giáo viên Mầm non Tam Hưng B

15 4 Nguyễn Thị Diệu Lương Giáo viên Mầm non Tam Hưng B

16 5 Lê Thị Yến Giáo viên Mầm non Tam Hưng B

17 6 Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên Mầm non Tam Hưng B

18 7 Tào Thị Hằng Giáo viên Mầm non Tam Hưng B

19 8 Tào Thị Thuỷ Giáo viên Mầm non Tam Hưng B

20 9 Lê Thị Phương Thảo Nhân viên Mầm non Tam Hưng B

21 10 Nguyễn Đan Ca Nhân viên Mầm non Tam Hưng B

MẦM NON MỸ HƯNG

22 1 Lê Thị Thanh Phó Hiệu trưởng Mầm non Mỹ Hưng

23 2 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên Mầm non Mỹ Hưng

24 3 Phạm Thị Hương Giáo viên Mầm non Mỹ Hưng

25 4 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Mầm non Mỹ Hưng

26 5 Nguyễn Thị Thạch Anh Giáo viên Mầm non Mỹ Hưng

27 6 Tạ Thị Thanh Dung Giáo viên Mầm non Mỹ Hưng

28 7 Đào Thị Trang Giáo viên Mầm non Mỹ Hưng

29 8 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Mầm non Mỹ Hưng

30 9 Nguyễn Thị Sáng Giáo viên Mầm non Mỹ Hưng
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31 10 Hoàng Thị Thi Giáo viên Mầm non Mỹ Hưng

32 11 Phạm Thị Như Ngọc Giáo viên Mầm non Mỹ Hưng

33 12 Nguyễn Thị Anh Giáo viên Mầm non Mỹ Hưng

34 13 Nguyễn Thị Thơm Nhân viên nuôi dưỡng Mầm non Mỹ Hưng

35 14 Nguyễn Thị Tâm Nhân viên nuôi dưỡng Mầm non Mỹ Hưng

MẦM NON THANH THÙY

36 1 Nguyễn Thị Thưởng Hiệu trưởng Mầm non Thanh Thuỳ

37 2 Vũ Thị Thanh Phúc Phó Hiệu trưởng Mầm non Thanh Thuỳ

38 3 Nguyễn Thị Tuyến Phó Hiệu trưởng Mầm non Thanh Thuỳ

39 4 Nguyễn Thị Lan (1987) Giáo viên Mầm non Thanh Thuỳ

40 5 Phạm Hồng Hạnh Giáo viên Mầm non Thanh Thuỳ

41 6 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên Mầm non Thanh Thuỳ

42 7 Vũ Thị Bao La Giáo viên Mầm non Thanh Thuỳ

43 8 Lê Thị Nhanh Giáo viên Mầm non Thanh Thuỳ

44 9 Vương Thị Thu Giáo viên Mầm non Thanh Thuỳ

45 10 Chu Thị Đào Giáo viên Mầm non Thanh Thuỳ

46 11 Kiều Thị Thu Phương Giáo viên Mầm non Thanh Thuỳ

47 12 Nguyễn Thị Thùy Giáo viên Mầm non Thanh Thuỳ

48 13 Tào Thị Viễn Trang Giáo viên Mầm non Thanh Thuỳ

49 14 Lê Thị Hoa Giáo viên Mầm non Thanh Thuỳ

50 15 Hoàng Thị Huệ Giáo viên Mầm non Thanh Thuỳ

51 16 Nguyễn Thị Minh Thảo Giáo viên Mầm non Thanh Thuỳ

52 17 Thái Thị Hợp Nhân viên Mầm non Thanh Thuỳ

MẦM NON THANH VĂN

53 1 Phạm Thị Phương Chi Giáo viên Trường MN Thanh Văn

54 2 Đỗ Thị Huyền Giáo viên Trường MN Thanh Văn

55 3 Nguyễn Thị Lan Anh Giáo viên Trường MN Thanh Văn

56 4 Nguyễn Thị Toán Giáo viên Trường MN Thanh Văn

57 5 Phạm Thị Hiền Giáo viên Trường MN Thanh Văn

58 6 Nguyễn Thị Thảnh Giáo viên Trường MN Thanh Văn

59 7 Nguyễn Thị Học Giáo viên Trường MN Thanh Văn

60 8 Đỗ Thị Thơm Giáo viên Trường MN Thanh Văn

61 9 Trần Thị Băng Ngần Nhân viên Trường MN Thanh Văn

62 10 Nguyễn Thị Thùy Nhân viên nuôi dưỡng Trường MN Thanh Văn

63 11 Phạm Thị Thu Trang Nhân viên nuôi dưỡng Trường MN Thanh Văn

II KHỐI TIỂU HỌC

TIỂU HỌC TAM HƯNG

64 1 Lê Tuấn Anh Hiệu trưởng  Tiểu học Tam Hưng

65 2 Lê Thu Hiền Phó Hiệu trưởng Tiểu học Tam Hưng

TT STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Ghi chú
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66 3 Tào Thị Hằng Giáo viên Tiểu học Tam Hưng

67 4 Nguyễn Thị Hoàn Giáo viên Tiểu học Tam Hưng

68 5 Phan Thúy Liễu Giáo viên Tiểu học Tam Hưng

69 6 Lê Thanh Nhã Giáo viên Tiểu học Tam Hưng

70 7 Phạm Hồng Nhung Giáo viên Tiểu học Tam Hưng

71 8 Nguyễn Thị Như Quỳnh Giáo viên Tiểu học Tam Hưng

72 9 Lê Thị Minh Thi Giáo viên Tiểu học Tam Hưng

73 10 Phan Thị Quyên Giáo viên Tiểu học Tam Hưng

74 11 Bùi Thị Vượng Giáo viên Tiểu học Tam Hưng

75 12 Dương Thu Thủy Giáo viên Tiểu học Tam Hưng

76 13 Nguyễn Thị Nhanh Nhân viên Tiểu học Tam Hưng

TIỂU HỌC MỸ HƯNG

77 1 Bùi Thị Lý  Hiệu trưởng Tiểu học Mỹ Hưng

78 2 Nguyễn Thị Phương Thảo Giáo viên Tiểu học Mỹ Hưng

79 3 Nguyễn Thị Mến Giáo viên Tiểu học Mỹ Hưng

80 4 Lưu Thị Chinh Giáo viên Tiểu học Mỹ Hưng

81 5 Kiều Thị Nguyệt Thu Giáo viên Tiểu học Mỹ Hưng

82 6 Nguyễn Thị Dung Giáo viên Tiểu học Mỹ Hưng

83 7 Lê Tiến Tuyến Giáo viên Tiểu học Mỹ Hưng

TIỂU HỌC THANH THÙY

84 1 Nhữ Sơn Hà Phó Hiệu trưởng Tiểu học Thanh Thuỳ

85 2 Đào Thị Huyền Giáo viên Tiểu học Thanh Thuỳ

86 3 Đào Thị Hương Thơm Giáo viên Tiểu học Thanh Thuỳ

87 4 Nguyễn Hải Yến Giáo viên Tiểu học Thanh Thuỳ

88 5 Phạm Thị Duyên Giáo viên Tiểu học Thanh Thuỳ

89 6 La Thị Thùy Dương Giáo viên Tiểu học Thanh Thuỳ

90 7 Phan Thị Lý Nhân viên Tiểu học Thanh Thuỳ

TIỂU HỌC THANH VĂN

91 1 Tô Thị Đông Phó Hiệu trưởng Tiểu học Thanh Văn

92 2 Nguyễn Thị Lệ Giang Giáo viên Tiểu học Thanh Văn

93 3 Nguyễn Thị Huế Giáo viên Tiểu học Thanh Văn

94 4 Nguyễn Lệ Thuỷ Giáo viên Tiểu học Thanh Văn

95 5 Nguyễn Thị Hoà  Giáo viên  Tiểu học Thanh Văn

96 6 Nguyễn Thị Sơn Hà Nhân viên Tiểu học Thanh Văn

III KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ

THCS TAM HƯNG

97 1 Vũ Bá Mẫn Hiệu trưởng THCS Tam Hưng

98 2 Lê Thị Thơm Phó Hiệu Trưởng THCS Tam Hưng

99 3 Nguyễn Thị Mai Chinh Giáo viên THCS Tam Hưng

TT STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Ghi chú
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100 4 Phạm Thị Mừng Giáo viên THCS Tam Hưng

101 5 Hoàng Thị Tuyết Giáo viên THCS Tam Hưng

102 6 Nguyễn Thị Sen Giáo viên THCS Tam Hưng

103 7 Đào Thị Kim Tiến Giáo viên THCS Tam Hưng

104 8 Đào Thị Thuý Hoà Nhân viên THCS Tam Hưng

105 9 Nguyễn Thị Huyền Nhân viên THCS Tam Hưng

THCS MỸ HƯNG

106 1 Nguyễn Trọng Trường Hiệu trưởng THCS Mỹ Hưng

107 2 Lê Huy Thủy Phó Hiệu trưởng THCS Mỹ Hưng

108 3 Nguyễn Thị Hậu Giáo viên THCS Mỹ Hưng

109 4 Nguyễn Thị Mai Anh Giáo viên THCS Mỹ Hưng

110 5 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên THCS Mỹ Hưng

111 6 Lê Thị Kim Dung Giáo viên THCS Mỹ Hưng

112 7 Nguyễn Thị Ngọc Linh Giáo viên THCS Mỹ Hưng

113 8  Phạm Thị Tuyết Nhung Giáo viên THCS Mỹ Hưng

114 9 Nguyễn Thị Nguyệt Nhân viên THCS Mỹ Hưng

THCS THANH THÙY

115 1 Nguyễn Thị Nhung Hiệu trưởng THCS Thanh Thuỳ

116 2 Đinh Thị Nguyệt Phó Hiệu trưởng THCS Thanh Thuỳ

117 3 Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên THCS Thanh Thuỳ

118 4 Lê Cẩm Nhung Giáo viên THCS Thanh Thuỳ

119 5 Nguyễn Minh Hà Giáo viên THCS Thanh Thuỳ

120 6 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên THCS Thanh Thuỳ

121 7 Thái Thị Hải Giáo viên THCS Thanh Thuỳ

122 8 Nguyễn Đức Cương Giáo viên THCS Thanh Thuỳ

123 9 Bùi Thị Thu Lê Nhân viên THCS Thanh Thuỳ

124 10 Nguyễn Tiến Cường Nhân viên THCS Thanh Thuỳ

125 11  Nguyễn Thị Vui Nhân viên THCS Thanh Thuỳ

THCS THANH VĂN

126 1 Trần Việt Hiệu trưởng THCS Thanh Văn

127 2 Đặng Huyền Chinh Phó Hiệu trưởng THCS Thanh Văn

128 3 Nguyễn Thị Mai Giáo viên THCS Thanh Văn

129 4 Phạm Thanh Tâm Giáo viên THCS Thanh Văn

130 5 Phạm Thị Liên Giáo viên THCS Thanh Văn

131 6 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên THCS Thanh Văn

132 7 Nguyễn Thị Lan Hương Giáo viên THCS Thanh Văn

133 8 Phan Thị Duyên Nhân viên THCS Thanh Văn

Tổng danh sách 133

TT STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Ghi chú
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